
KẾT QUẢ GIÁM SÁT SLOT THÁNG 11/2022 TẠI TÂN SƠN NHẤT 

1. Chuyến bay nội địa cất cánh 

1.1. Khung giờ ban ngày (từ 07h00 đến 19h00 giờ địa phương) 
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 0V 210 171 81.43% 7 3.33% 32 85% 

2 BL 508 408 80.31% 81 15.94% 19 96% 

3 QH 638 598 93.73% 36 5.64% 4 99% 

4 VJ 1650 1107 67.09% 491 29.76% 52 97% 

5 VN 1977 1796 90.84% 67 3.39% 114 94% 

6 VU 103 94 91.26% 9 8.74% 0 100% 

 

1.2. Khung giờ ban đêm (từ 20h00 đến 06h00 giờ địa phương ngày kế tiếp) 
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 0V 40 33 82.50% 0 0.00% 7 83% 

2 BL 105 94 89.52% 8 7.62% 3 97% 

3 QH 321 297 92.52% 21 6.54% 3 99% 

4 VJ 491 413 84.11% 52 10.59% 26 95% 

5 VN 505 444 87.92% 20 3.96% 41 92% 

6 VU 38 32 84.21% 6 15.79% 0 100% 

 

2. Chuyến bay quốc tế cất cánh 

2.1. Khung giờ ban ngày 
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 BL 31 31 100.00% 0 0.00% 0 100% 

2 QH 72 72 100.00% 0 0.00% 0 100% 

3 VJ 386 374 96.89% 11 2.85% 1 100% 

4 VN 404 390 96.53% 2 0.50% 12 97% 

 

2.2. Khung giờ ban đêm  
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 VJ 168 167 99.40% 0 0.00% 1 99% 

2 VN 238 234 98.32% 2 0.84% 2 99% 

 

 


